
Phụ biểu 1 

PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

 

THÔNG TIN PHÁT SÓNG  

CÁC TIẾT DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 

TUẦN TỪ 13/4/2020 ĐẾN 18/4/2020 

 

BỘ MÔN : TOÁN 6  -  CẤP HỌC : THCS 

 

TT 
Thứ / 

ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp 

Giờ 

phát 

sóng 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

1 

Thứ 3 

14/4 
H2 6 8h30 Tiết 74: So sánh phân số Nguyễn Thị Lan 

2 
Thứ 6 

17/4 
H2 6 8h30 

Tiết 75: Phép cộng phân số - Tính 

chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tạ Thị Thu Hương 

 

BỘ MÔN: TOÁN 7 – CẤP HỌC: CẤP THCS 

 

TT Thứ/ 

Ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp Giờ 

phát 

sóng 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

1 Thứ 3 

(14/4) 
H2 7 9h15 

Ôn tập chương II- Tam giác (tiếp) 
Đỗ Văn Lưỡng 

2 Thứ 6 

(17/4) 
H2 7 9h15 

Đơn thức đồng dạng Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

 

BỘ MÔN: TOÁN 8  – CẤP HỌC: THCS 

TT 
Thứ/ 

Ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp 

Giờ 

phát 

sóng 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

1 
Thứ 3  

14/4 
H2 8 10h00 

Trường hợp đồng dạng thứ hai và 

thứ ba – Luyện tập 
Cai Việt Long 

2 
Thứ 6  

17/4 
H2 8 10h00 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Phạm Hoàng Tuấn Minh 

 

 

 

 



BỘ MÔN: TOÁN  9  -  CẤP HỌC: THCS 

TT 
Thứ/ 

Ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp 

Giờ 

phát 

sóng 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

1 
Thứ 3 

14/4 
H1 9 9h15 

Công thức nghiệm thu gọn của 

phương trình bậc hai và luyện tập 
Nguyễn Minh Thắm 

2 
Thứ 6  

17/4 
H1 9 9h15 

Độ dài đường tròn, cung tròn 

Diện tích hình tròn 
Nghiêm Lê Châu Giang 

 

BỘ MÔN: TOÁN 10 - CẤP HỌC: THPT 

TT Thứ/ 

Ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp Giờ 

phát 

sóng 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

1 Thứ 2  

13/4 

H2 10 15h00 
CHƯƠNG V. THỐNG KÊ. 

Tiết 45: Bảng phân bố tần số và 

tần suất. 

Ngân Văn Kỳ 

2 Thứ 5 

16/4 

H2 10 13h30 
Tiết 33: Luyện tập: Phương trình 

của đường thẳng. 
Nguyễn Đắc Thắng 

3 Thứ 5 

16/4 

H2 10 14h15 
Tiết 46: Biểu đồ. 

Ngân Văn Kỳ 

 

BỘ MÔN: TOÁN 11  -  CẤP HỌC: THPT 

TT Thứ/ 

Ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp Giờ 

phát 

sóng 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

1 
Thứ 2 

 13/4 

H2 11 17h10 
Hàm số liên tục (tiết 2) Vũ Lan Anh 

2 
Thứ 5 

16/4 

H2 11 15h45 
Ôn tập chương IV 

Nguyễn Thị  

Phương Loan 

3 
Thứ 5 

16/4 

H2 11 16h30 Đường thẳng vuông góc với mặt 

phẳng (tiết 3) 
Chu Thị Hiền Minh  

 

BỘ MÔN: TOÁN 12 - CẤP HỌC: THPT  

TT Thứ/ 

Ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Lớp Giờ 

phát 

sóng 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

1 
Thứ 5 

16/4 H1 12  14h30 

Ôn tập chủ đề: Nguyên hàm, tích 

phân và ứng dụng 

Vũ Thị Thu Thủy 

2 
Thứ 5 

16/4 

 

H1 12 15h15 

Ôn tập chủ đề: Phương pháp tọa 

độ trong không gian 

Phạm Anh Toàn 

3 
Thứ 7 

18/4 

 

H1  12 16h00 

Ôn tập chủ đề: Nguyên hàm, tích 

phân và ứng dụng 

Vũ Thị Thu Thủy 

 


